
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 32 2012 NXTC dưới niêm,10 tuần

7 2 43 3013 UXTC 12tuần 

7 3 40 2002 LNMTC 2BT 7cm

8 4 51 4014 UXTC 12tuần + TSĐGĐHNMTC

8 5 38 0000 VS I + UXTC 10cm

8 6 27 0010 UBT 2 bên 6cm / Mong con

9 7 51 1001 UXTC 7cm

9 8 29 0000 VS I

9 9 22 ĐT UBT (P) 8cm

9 10 30 2012 UBT (T) 6cm

9 11 25 0000 UBT (P) 6cm

11 12 42 2002 UBT (P) 6cm

11 13 27 1011 UBT (T) 7cm

11 14 34 2002 UBT (P) 6cm

11 15 25 ĐT UBT (T) 6cm

16 37 2012 UBT (T) 4 cm

17 23 0000 UBT (T) 7 cm

4 0 0

7 1 53 0000 UBT (P) 6cm

7 2 59 7007 UBT (P) 10cm/VMC Cắt TC

7 3 19 ĐT UBT (T) 7cm/DTBS

8 4 55 4004 SSD độ II - III

8 5 18 ĐT UBT (T) 5cm

THỐNG + M TUYẾT + TÂM.BM

THỐNG + M TUYẾT + TÂM.BM

THỐNG + TÂM.BM

LƯU + G CHUỒN + NG LONG

G CHUỒN + NG LONG

TR.HẠNH + T.HẰNG

P.DUNG + TR BÍCH 2

P.DUNG + TR BÍCH 2

DỰ BỊ

DỰ BỊ

HỒ HOA + BÙI PHƯỢNG (S) + X.TRANG 2 (C)

THƯƠNG.BM+ TÂM.BM +TRÚC ANH

THƯƠNG.BM + TRÚC ANH

THƯƠNG.BM + TRÚC ANH

NAM ANH + PHÚC.BM

NAM ANH + PHÚC.BM

TR.HẠNH + T.HẰNG

BS PHẨU THUẬT

NGỮ + HỘI (S) + KIỀU LOAN (C)

Q.KHOA + THIÊN TRANG

THU THỦY + Q.KHOA + THIÊN TRANG

Q.KHOA + THIÊN TRANG

PHAN NGA + NHỊNH.BM +THANH TÂM

PHAN NGA + THANH TÂM

PHAN NGA + THANH TÂM

NS Cắt 2PP 

NS bóc U, KTSD

NS Treo TC ,Sửa HA

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS Cắt PP(T),  Bóc UBT (P) ,KTSD

Từ ngày 15/03/2010 đến ngày 21/03/2010 (Tuần4)

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NGUYỄN THỊ  TƯ

TRẦN THỊ TRÚC VY

ĐOÀN THỊ CHÂU

NGUYỄN THỊ THẢO

BN TNTC

NGUYỄN T  THU THỦY

PHẠM THỊ NGA

TRƯƠNG THỊ BÍCH HỒNG

TRẦN KIM DỪA

NGUYỄN THỊ HẠNH

LÊ THỊ HƯƠNG

VŨ THỊ PHƯƠNG ANH

NGUYỄN THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ NGỌC NHI

NGUYỄN THỊ TỐT

LÊ THỊ KIM ÁNH

CAO THỊ DIỄM

NGUYỄN THỊ THU THỦY

PHAN THỊ THANH TÂM

THÁI NHƯ HẰNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

HUỲNH NGỌC GIAO

LÊ THỊ TIẾM

TRẦN THỊ KIM TIẾN

1215

12548

1516

1501

675

576

757

SHC

544

676

535

718

813

583

660

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

633

563

519

571

PM

Ngày: 15/03/2010 

Ngày: 16/03/2010 

541

552

12099

525



8 6 41 3012 UBT (P) 6cm

8 7 37 2022 UBT (T) 6cm

9 8 49 2002 NXTC 12 tuần, có cuống

9 9 45 2012 UBT (P) 8cm

9 10 33 0000 UBT (P) 7cm

11 11 42 2002 LNMTC 2BT 6cm

11 12 41 2002 U bì BT (T) 6cm

11 13 25 ĐT UBT (P) 9cm/VMC

11 14 35 ĐT UBT (P) 6cm

11 15 25 0010 UBT (T) 6cm

16 38 3022 UBT (P) 6cm

17 25 1001 UBT (T) 9 cm

4 0 0

7 1 46 2012 UBT 2bên  7cm

7 2 39 1011 NXTC (có cuống) 6cm

7 3 28 ĐT LNMTCBT(P) 5 cm

8 4 56 4004 UBT (T) 7 cm

8 5 39 1001 UBT (T) 6 cm

8 6 27 ĐT UBT 2bên   5cm

8 7 34 ĐT UBT (P) 6cm

8 8 23 0000 UBT (P) 7cm

9 9 53 6006 NXTC (dưới niêm) 12 tuần

9 10 31 0010 UBT (P) 8cm

9 11 27 2002 U bì BT(T) 6cm

11 12 44 3043 UBT (P) 6cm

11 13 39 2002 UBT (T) 8 cm

11 14 24 ĐT UBT (P) 4cm

11 15 20 0000 UBT (T) 5 cm

16 30 1001 UBT 2bên 8cm

Q.HIẾU + HỮU THỊNH

TUYẾT NGA + VÕ

TUYẾT NGA + VÕ

DỰ BỊ

H.TUẤN + TRINH

H.TUẤN + TRINH

CHƯƠNG + NGÂN + NG TÚ

CHƯƠNG + NG.TÚ

CHƯƠNG + NG.TÚ

Q.HIẾU + HỮU THỊNH

HƯNG + NHỊNH.BM + V.HÙNG

HƯNG + V.HÙNG

HƯNG + V.HÙNG

V.THÀNH + Q.NHẬT + VY.NT

V.THÀNH + Q.NHẬT + VY.NT

V.THÀNH + VY.NT

TR.THẢO + K.LIÊN

MỸ NGỌC + TH TRÚC

MỸ NGỌC + TH TRÚC

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THƯƠNG.BM + H.QUYÊN

ĐỖ HIẾU + THU

M.LOAN + NHỊNH.BM +N.QUANG

M.LOAN + NHỊNH.BM +N.QUANG

M.LOAN + N.QUANG

TR.THẢO + K.LIÊN

TR.THẢO + K.LIÊN

ĐỖ HIẾU + THU

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS CĐ, TTTXT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ LOAN

ĐẶNG NGỌC HẠNH

TRẦN THỊ THU VÂN

LƯ THỊ KIM LIÊN

ĐẶNG MỸ HẠNH

VÕ THỊ QUỲNH NHƯ

NGUYỄN THỊ THÙY

PHẠM THỊ HỒI

PHẠM THỊ THU THỦY

NGÔ THỊ THU VÂN

NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG

NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆU

ĐỖ THỊ CHINH

NGUYỄN THỊ KIM TRINH

BÙI THỊ DIỄM TRANG

BN TNTC

NGUYỄN KIM TUYẾN

LÊ THỊ THANH THÚY

LÂM MỸ PHƯƠNG

NGUYỄN THU NGA

NGUYỄN THỊ YẾN

HỒ THỊ KÍNH

NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN

NGUYỄN DIỄM PHÚC

LÊ HOÀNG THANH TÂM

TRẦN THỊ TUYẾT MAI

BÙI THỊ ĐIỆP

ĐÀO HUỆ HẢI

HÀ THỊ HƯƠNG

1485

618

640

586

585

636

638

785

696

745

12195

663

881

1535

1520

764

1025

704

678

584

566

628

548

677

625

731

758

572

Thứ: TƯ 

Ngày: 17/03/2010 



4 0 0

7 1 42 2012 UXTC 12tuần

7 2 30 0000 UBT (T) 4 cm + VS II

7 3 27 0000 UBT (P) 6cm

8 4 46 4004 UBT (T) 7 cm/VMC

8 5 30 ĐT UBT (P) 5cm + NXTC 8tuần

8 6 32 1011 UBT (P) 6cm

9 7 58 6006 UBT 10 cm

9 8 40 2022 VSII

9 9 25 1001 UBT (P) 6cm

11 10 43 2022 UBT (P) 6cm

11 11 32 ĐT LNMTCBT(P) 6cm

11 12 22 2002 UBT (T) 6 cm

13 33 1021 UBT 7cm + VSII

14 32 0000 LNMTCBT (T) 8 cm + VS I

4 0 0

7 1 54 1001 UXTC 10 tuần

7 2 43 2002 NXTC 10tuần + UBT (P) 6cm

7 3 40 2012 LNMTCBT(P)  5cm

8 4 57 6016 CIN 3

8 5 46 2002 UBT (P) 10cm/VMC NS

8 6 35 2002 UBT  7cm

8 7 31 0000 VS I 

8 8 25 0000 LNMTCBT (T)  5 cm

9 9 57 3013 UBT (P) 7cm

9 10 47 3003 UBT 2bên  5cm

9 11 24 ĐT UBT (P) 6cm

11 12 41 ĐT UBT (P) 8cm

NGỌC HẢI + KHOA.BM

BPNGA + VÕ

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

D.MINH + MỸ THANH

M.TÂM + HẠNH 3

M.TÂM + HẠNH 3

NGỌC HẢI + NHỊNH.BM + KHOA.BM

NGỌC HẢI + NHỊNH.BM + KHOA.BM

DỰ BỊ

HUỲNH HẢI + Đ.TRỌNG

MỸ NHI + N.DIỆP + LÊ DIỆP

MỸ NHI + N.DIỆP + LÊ DIỆP

MỸ NHI + N.DIỆP + LÊ DIỆP

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

THỌ + NG.THẢO

THỌ + NG.THẢO

K.HOÀNG + ÁI KHANH

K.HOÀNG + ÁI KHANH

K.HOÀNG + ÁI KHANH

DỰ BỊ

BÁ + N.ĐIỆP2 + THỤC TRANG

N.ĐIỆP2 + THỤC TRANG

XUÂN CẨM + N ĐIỆP1 + T.MAI

XUÂN CẨM + N ĐIỆP1 + T.MAI

N ĐIỆP1 + T.MAI

THỌ + TÂM.BM + NG.THẢO

THĂNG.BM + T.NGỌC

BÁ + N.ĐIỆP2 + THỤC TRANG

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + Ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + Ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + PP (T)

NS bóc UBT + NX , KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ, TTTXT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

TRẦN TRỌNG THỦY TIÊN

NGUYỄN THÚY NHỊ

PHAN THỊ  PHƯỢNG

LÊ THỊ BÍCH PHƯỢNG

ĐỖ THỊ PHƯƠNG MAI

DƯƠNG THỊ NHUNG

LÊ THỊ BẢO HIẾU

NGUYỄN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY

TRƯƠNG TUYẾT MAI

PHẠM THỊ HỒNG

TRẦN THỊ MAI

DƯƠNG T  PHƯƠNG THẢO

NGUYỄN NGỌC TUYẾT

THIỀU THỊ CHUNG

BN TNTC

TRƯƠNG KIM DUYÊN

BÙI KIM YẾN

NGUYỄN THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ VẼ

NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN

TRẦN THANH THANH

TRƯƠNG THỊ ÚT MỘT

BN TNTC

VÕ THỊ VŨ

HUỲNH THANH THẢO

NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM

NGUYỄN THỊ CAM LY

737

880

1027

698

700

1035

1542

884

725

714

602

692

645

1237

1604

1648

11970

744

804

708

652

715

1024

709

646

806

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 18/03/2010 

Ngày: 19/03/2010 



11 13 39 3003 UBT (P) 7cm

11 14 24 0010 VS II

11 15 37 2012 UBT (T) 7 cm

11 16 25 2002 UBT (P) 7cm

17 39 1020 TSĐGĐHNMTC

18 27 0000 UBT (P) 6cm

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BPNGA + VÕ

BPNGA + VÕ

M.TUẤN.BM + H. PHƯƠNG

M.TUẤN.BM + H. PHƯƠNG

NS bóc u, KTSD

Ngày 12 tháng 3 năm 
2010

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, CĐ ĐT

PHẠM THỊ THỊNH

LÊ THỊ VÂN

ĐIỂU THỊ SỞ

LÊ THỊ THƯƠNG

NGUYỄN THỊ TIẾN

VÕ THỊ LAN

601

751

701

1541

727

729


